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DANH SÁCH CB-GV-NV KHOA CNTT
ĐĂNG KÝ THAY NHỚT MIỄN PHÍ
Chương trình “hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn và thay nhớt xe miễn phí”

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	ĐIỆN THOẠI
	LOẠI XE
	BIỂN SỐ XE
	GHI
CHÚ

	1
	Vũ Thị Thái Linh
	0908289414
	Honda-Lead
	59C1-21864
	Tự thay

	2
	Nguyễn Vân Giang
	0908660764
	Honda-Lead
	59E1-305.69
	Tự thay

	3
	Lê Hồng Thái
	0908598117
	Super-Dream
	68T-3922
	Tự thay

	4
	Dương Ngọc Vọng
	0969236217
	AirBlade
	51F-18.140
	Tư thay

	5
	Đặng Ngọc Đoàn
	0983123370
	sirius
	51X-6394
	Tự thay

	6
	Nguyễn Thị Khánh Thư
	0907478648
	Lead
	51Y-81987
	Tự thay

	7
	Nguyễn Khoa
	0983606635
	Honda wave
	54X4-5328
	Tự thay

	8
	Nguyễn Thị Thu Hồng
	0976150525
	Lead
	52N-48463
	Tự thay

	9
	Nguyễn Văn Minh
	0988877405
	Wave
	55P7-9515
	Tự thay

	12
	Nguyễn Văn Đôn
	0983090339
	Yamaha-Jupiter
	55Y9-1214
	Tự thay

	13
	Nguyễn Ngọc Tuyên
	0382345422
	Airblade
	30X7-1762
	Tự thay

	14
	Nguyễn Thị Thuỷ
	0903737680
	Yamaha-Janus
	59P3-41978
	Tự thay

	13
	Huỳnh Quốc Dũng
	0369682582
	Future
	71C1-32632
	Tự thay

	14
	Lê Quý Hưng Quốc
	0931468394
	Airblade
	59M1-90732
	Tự thay

	15
	Nguyễn Văn Danh
	0989756870
	Airblade
	59T1-62984
	Tự thay

	16
	Nguyễn Sanh Cường
	0937271189
	Future
	53P3-7427
	Tự thay

	17
	Trần Vĩnh Xuyên
	0938832256
	Airblade
	59M1-49227
	Tự thay

	18
	Trần Việt Khánh
	0939271893
	Airblade
	59S2-14588
	Tự thay

	19
	Nguyễn Nguyên Hoàng Ngọc Quyên
	0918667428
	Lead
	59C3-68593
	Tự thay

	20
	Đõ Thị Hải Yến
	0901357000
	Honda-Lead
	54N9-89219
	Tự thay

	21
	Bùi Văn Dũng
	0982868054
	Wave
	57H1-2875
	Tự thay

	22
	Đỗ Tuấn Việt
	0908994498
	Airblade
	53P7-25328
	Tự thay

	24
	Nguyễn Cao Phong
	0908587874
	Lead
	53T3-63173
	Tự thay

	25
	Mai Chiếm Tuấn
	0933567479
	wave
	55Y3-46316
	Tự thay




	Tổng số tự thay
	25

	Nhớt xe số
	9

	Nhớt xe tay ga
	16
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